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V. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu của chúng tôi đã bước đầu cho 

thấy tiềm năng ứng dụng AI trong khai thác dữ 
liệu y sinh và sự cần thiết của việc xây dựng cơ 
sở dữ liệu gen riêng cho bệnh nhân Việt Nam. 
Trong tương lai, việc kết hợp AI, NGS và các 
nghiên cứu đa trung tâm với cỡ mẫu lớn hơn 
được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới trong chẩn 
đoán, điều trị và quản lý ung thư phổi theo 
hướng y học chính xác và cá thể hóa. 
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TÓM TẮT27 
Mục tiêu: Mô tả tình trạng tiêm vắc xin  HPV của 

sinh viên nữ ngành Phục hồi chức năng trường Đại 
học kỹ thuật y tế Hải Dương. Phương pháp: Mô tả 
cắt ngang. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ sinh viên nữ 
ngành Phục hồi chức năng trường Đại học kĩ thuật y 
tế Hải Dương tiêm vắc xin HPV còn chưa cao (37,1%), 
trong đó chỉ có 16,1% tiêm đủ 3 mũi; Lý do sinh viên 
tiêm vắc xin HPV nhiều nhất là tự nhận thức được tầm 
quan trọng của việc tiêm vaccine (56,9%), Tiếp đó là 
các sinh viên được gia đình khuyên, đưa đi tiêm 
(32,6%); Lý do sinh viên chưa tiêm vắc xin HPV do giá 
thành cao (53,5%), không biết chỗ nào để tiêm 
(12,5%), không có thời gian nên không tiêm (11,8%), 
không biết về vaccine HPV (8,3%) và lo ngại về tác 
dụng phụ của vaccine (5,5%). Kết luận: Tỷ lệ sinh 
viên nữ ngành Phục hồi chức năng trường Đại học kĩ 
thuật y tế Hải Dương tiêm vắc xin HPV còn chưa cao 
(37,1%), trong đó chỉ có 16,1% tiêm đủ 3 mũi. 
 

SUMMARY 
ASSESSMENT OF HPV VACCINATION 
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Objective: To assess the HPV vaccination status 

among female students in the Faculty of Rehabilitation 
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at Hai Duong Medical Technical Universit. Methods: A 
cross-sectional study was conducted. Results: The 
HPV vaccination rate among female rehabilitation 
students remained relatively low at 37.1%, with only 
16.1% having completed the full three-dose schedule. 
The most common reason for receiving the vaccine 
was personal awareness of its importance (56.9%), 
followed by family encouragement and support 
(32.6%). Among those unvaccinated, the primary 
barriers were high vaccine cost (53.5%), lack of 
information about vaccination sites (12.5%), limited 
time (11.8%), lack of awareness about the HPV 
vaccine (8.3%), and concerns about potential side 
effects (5.5%). Conclusion: The overall HPV 
vaccination coverage among female rehabilitation 
students at Hai Duong Medical Technical University 
remains suboptimal (37.1%), with a particularly low 
proportion completing the recommended three-dose 
schedule (16.1%). 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tổ chức y tế thế giới (WHO) ước tính tỉ lệ 

nhiễm HPV trên toàn thế giới ở phụ nữ tính đến 
năm 2017 là 11,7%. Theo thống kê hơn 95% 
trường hợp ung thư cổ tử cung là do HPV lây 
truyền qua đường tình dục. Đây là loại ung thư 
phổ biến thứ hai ở phụ nữ trên toàn cầu, với ước 
tính có khoảng 604.000 ca mắc mới và 342.000 
ca tử vong vào năm 2020 [1]. Khoảng 90% ca 
mắc mới và tử vong trên toàn thế giới vào năm 
2020 xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và 
trung bình [2].  

Năm 2012, ước tính tại Việt Nam có 5.146 
phụ nữ mắc ung thư cổ tử cung, tỷ lệ mắc mới 
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ung thư cổ tử cung đã chuẩn hóa theo tuổi 
(ASR) là 10,6/100.000 phụ nữ, tỷ lệ này thấp 
hơn so với khu vực Đông Nam Á với ASR là 
16,3/100.000 [3]. 

Ung thư cổ tử cung là một trong số ít những 
loại ung thư có thể phòng ngừa được. Các 
nghiên cứu chỉ ra rằng đến 99,7% nguyên nhân 
gây ra bệnh ung thư cổ tử cung là do virus HPV. 
Trong đó hai chủng 16 và 18 là thủ phạm gây ra 
khoảng 70% trường hợp ung thư cổ tử cung. 
Khoảng 80% phụ nữ có nguy cơ nhiễm virus 
HPV ít nhất một lần trong đời, tỷ lệ nhiễm cao 
nhất xảy ra ở độ tuổi 20-30, có thể lên đến 20-
25% [4].   

Một trong những phương pháp phòng ngừa 
ung thư cổ tử cung an toàn và đạt hiệu quả cao 
là tiêm vaccine HPV. Tuy nhiên hiện nay tỷ tiêm 
phòng HPV tại cộng đồng và nữ sinh viên chưa 
cao. Vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài này với 
mục tiêu: Mô tả tình trạng tiêm vắc xin HPV của 
sinh viên nữ ngành Phục hồi chức năng trường 
Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu. Sinh viên nữ 

ngành Phục hồi chức năng hệ Đại học chính quy 
Trường đại học kỹ thuật y tế Hải Dương  

* Tiêu chuẩn lựa chọn: Những sinh viên 
nữ đồng ý tham gia nghiên cứu. 

* Tiêu chuẩn loại trừ: Những sinh viên nữ 
không đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.2. Thời gian nghiên cứu, địa điểm 
nghiên cứu 

- Thời gian nghiên cứu: Tháng 01/2024 
- Địa điểm nghiên cứu: Trường Đại học kỹ 

thuật y tế Hải Dương.   
2.3. Phương pháp nghiên cứu 
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu 

mô tả cắt ngang 
2.3.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn 

mẫu: Toàn bộ đối tượng nghiên cứu đủ tiêu chuẩn 
trong thời gian nghiên cứu đều được chọn. 

2.3.3. Phân tích và xử lý số liệu: Bằng 
phần mềm SPSS 20.0 

2.3.4 Kỹ thuật thu thập số liệu: Phát 
phiếu tự điền 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 
Bảng 3.1: Đặc điểm chung của đối 

tượng nghiên cứu 
Đặc điểm Số lượng (n=230) Tỷ lệ (%) 

Sinh viên năm 
Năm 1 60 26,2 
Năm 2 45 19,2 

Năm 3 76 33,2 
Năm 4 49 21,4 

Dân tộc 
Kinh 216 94,3 
Khác 14 5,7 

Tình trạng hôn nhân 
Chưa kết hôn 225 98,3 
Đã kết hôn 5 1,7 

Nhận xét: Sinh viên nữ năm 3 tham gia 
khảo sát đông nhất với 76 người (33,2%) , đa số 
là dân tộc Kinh: 216 người (94,3%) và chưa kết 
hôn: 225 người (98,3%). 

3.2. Tỷ lệ tiêm phòng HPV 
Bảng 3.2: Tỷ lệ tiêm ngừa HPV (N=230) 
Tiêm vác xin HPV Số lượng Tỷ lệ 

Đã tiêm 

1 mũi 20 8,7 
2 mũi 29 12,6 
3 mũi 37 16,1 

Tổng đã tiêm 86 37,4 
Chưa tiêm 144 62,6 

Tổng 230 100 
Nhận xét: Đa số sinh viên nữ chưa tiêm 

phòng vaccin với tỷ lệ 62,6%(144 người). Trong 
số sinh viên đã tiêm thì tỷ lệ đã tiêm 1 mũi 
chiếm tỷ lệ thấp nhất (8,7%) và tiêm 3 mũi 
chiếm tỷ lệ cao nhất (16,1%) 

Bảng 3.3: Lý do đã tiêm ngừa HPV 
(N=86) 

Lý do đã tiêm HPV 
Số lượng 
(n=86) 

Tỷ lệ 
(%) 

Tự nhận thức được tầm quan 
trọng của việc tiêm vaccine 

49 56,9 

Gia đình đưa đi 28 32,6 
Người khác rủ 5 5,8 

Khác… 4 4,7 
Tổng 86 100 

Nhận xét: Trong số sinh viên nữ đã tiêm, tỷ 
lệ tự nhận thức được tầm quan trọng của việc 
tiêm vaccine chiếm cao nhất với 49 sinh viên 
chiếm 56,9%  

Bảng 3.4: Lý do chưa tiêm ngừa HPV 
(N=144) 

Lý do chưa tiêm vaccine 
HPV 

Số lượng 
(n=144) 

Tỷ lệ 
(%) 

Không biết về HPV 12 8,3 
Chi phí đắt 77 53,5 

Không có thời gian 17 11,8 
Không biết nơi tiêm 18 12,5 

Sợ tác dụng phụ của vaccine 8 5,5 
Hết vaccine 1 0,7 

Khác 11 7,7 
Nhận xét: Trong số sinh viên chưa tiêm 

vaccin, lý do chưa tiêm chiếm tỷ lệ cao nhất là 
chi phí đắt với 77 sinh viên chiếm tỷ lệ 53,5% và 
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chiếm tỷ lệ thấp nhất do hết vaccine chiếm tỷ lệ 
0,7%. 
 

IV. BÀN LUẬN 
HPV là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung 

thư cổ tử cung, mụn cóc sinh dục, ung thư hầu 
họng, ung thư âm đạo, ung thư dương vật và 
ung thư hậu môn. Tiêm vắc xin được chứng 
minh là một biện pháp phòng ngừa lây nhiễm 
hiệu quả nhất ở các nước có mức độ tầm soát 
ung thư thấp. Do đó, nhóm tác giả thực hiện 
nghiên cứu để xác định tỷ lệ tiêm vắc-xin HPV 
của sinh viên nữ ngành Phục hồi chức năng tại 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Kết quả 
nghiên cứu hiện tại chỉ có 37 sinh viên chiếm 
16,1% đã tiêm đủ liều, 49 sinh viên đã tiêm 
nhưng chưa tiêm đủ (trong tổng số 230 sinh viên 
tham gia nghiên cứu). Kết quả này tương đồng 
với kết quả nghiên cứu của các nước trong khu 
vực Châu Á như Singapore và Hồng Kông [5]. 
Kết quả của các nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ tiêm 
vắc xin tại các quốc gia khu vực Châu Á thấp, 
thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà WHO đề ra 
vào năm 2018 là đến năm 2030 mỗi quốc gia có 
90,0% trẻ em gái tiêm chủng đầy đủ vắc-xin 
phòng HPV trước 15 tuổi [6]. Trong khi một số 
nước ở các khu vực khác như Châu Âu, Châu Mỹ, 
tỷ lệ tiêm vắc-xin cao hơn đáng kể [7].  

Trong số sinh viên nữ đã tiêm, tỷ lệ tự nhận 
thức được tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin 
chiếm cao nhất với 49 sinh viên chiếm 56,9%. 
Ngoài ra, có 28 sinh viên nữ được gia đình đưa 
đi chiếm 32,6%. Đây là tín hiệu cho thấy cộng 
đồng và cá nhân đang quan tâm tới chăm sóc 
sức khỏe nhiều hơn. 

 Đa số sinh viên nữ tham gia khảo sát đều 
chưa tiêm vaccine HPV (144 người).Vấn đề này 
có thể do vắc-xin HPV tại Việt Nam chỉ có trong 
chương trình tiêm chủng dịch vụ mà chưa được 
đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia. Lý 
do được nêu ra nhiều nhất là do chi phí đắt vơi 
77 người (53,5%). Các nghiên cứu được thực 
hiện tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, 
Singapore đề cập đến vấn đề tài chính như một 
rào cản khiến họ chưa tiêm vắc-xin [8]. Trong 
đó, nghiên cứu tại Mỹ và Canada đều ghi nhận 
rằng giá thành của vắc-xin HPV quá cao và 
không được bảo hiểm chi trả [8]. Đây cũng là 
mối lo ngại của các nước đang phát triển như 
Malaysia, Ấn Độ và Việt Nam [9]. Do đó, cần có 
các chính sách hỗ trợ giá để người dân dễ dàng 
tiếp cận vắc-xin HPV. Bên cạnh đó, việc lo sợ về 
tác dụng phụ và hiệu quả của vắc-xin cũng là 
trong những rào cản khiến sinh viên chưa tiêm 
vắc-xin. Một nghiên cứu khảo sát các sinh viên y 

dược tại Malaysia cho biết họ lo ngại về tính an 
toàn và nghĩ rằng vắc-xin này còn mới [9]. 
Tương tự, nghiên cứu của tác giả Fernades và 
các cộng sự chỉ ra lý do khiến họ chưa tiêm là do 
chưa có đủ thông tin về tác dụng phụ của 
vắcxin. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chứng 
minh vắc-xin HPV có khả năng bảo vệ lâu dài và 
có thể duy trì ở mức cao trong thời gian 8 – 9 
năm, thời gian bảo vệ của vắc-xin vẫn tiếp tục 
được nghiên cứu [10]. Chính vì vậy, các buổi tư 
vấn, ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức về 
vắc-xin HPV cho sinh viên đồng thời nhấn mạnh 
vai trò và tính an toàn, hiệu quả của vắc-xin có 
thể thúc đẩy việc tiêm vắc-xin HPV. 

Do đó, cần tổ chức các buổi tuyên truyền 
giáo dục sức khỏe cho cha mẹ và đối tượng 
thanh thiếu niên nói chung và sinh viên, đặc biệt 
sinh viên nữ nói riêng nhằm cung cấp các thông 
tin về vắc-xin HPV cũng như phòng ngừa các 
bệnh liên quan đến HPV để góp phần tăng tỷ lệ 
tiêm vắc xin HPV 
 

V. KẾT LUẬN 
- Tỷ lệ sinh viên nữ ngành Phục hồi chức 

năng trường Đại học kĩ thuật y tế Hải Dương 
tiêm vắc xin HPV còn chưa cao (37,1%), trong 
đó chỉ có 16,1% tiêm đủ 3 mũi 

- Lý do sinh viên tiêm vắc xin HPV nhiều 
nhất là tự nhận thức được tầm quan trọng của 
việc tiêm vaccine (56,9%), Tiếp đó là các sinh 
viên được gia đình khuyên, đưa đi tiêm (32,6%)  

- Lý do sinh viên chưa tiêm vắc xin HPV do 
giá thành cao (53,5%), không biết chỗ nào để 
tiêm (12,5%), không có thời gian nên không 
tiêm (11,8%), không biết về vaccine HPV (8,3%) 
và lo ngại về tác dụng phụ của vaccine (5,5%). 
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Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trước, 
sau phẫu thuật và các yếu tố liên quan của người 
bệnh ung thư dạ dày tại bệnh viện K năm 2023. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
mô tả cắt ngang tiến hành trên người bệnh được chẩn 
đoán xác định ung thư dạ dày đã có chỉ định phẫu 
thuật cắt dạ dày tại 3 khoa Ngoại bụng 1, Ngoại bụng 
2, Ngoại Quán Sứ - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trong 
thời gian từ tháng 03/2023 đến tháng 10/2023. Kết 
quả: Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ người bệnh suy dinh 
dưỡng theo phân loại GLIM trước phẫu thuật là 
55,1%, sau phẫu thuật là 77,5%. Người bệnh mắc 
thêm 1 bệnh lý mạn tính có nguy cơ SDD (theo GLIM) 
cao hơn 2,5 lần so với nhóm không mắc bệnh lý kèm 
theo, với OR=2,5 (95 %CI: 1,06-6,1). Sau phẫu thuật 
người bệnh cắt bán phần dạ dày có nguy cơ SDD 
(theo tiêu chuẩn GLIM) bằng 0,3 lần so với nhóm 
người bệnh cắt toàn bộ dạ dày, với OR=0,3 (95% CI: 
0,1-0,9). Kết luận: Tình trạng suy dinh dưỡng theo 
phân loại GLIM tương đối cao ở các bệnh nhân ung 
thư dạ dày trước, sau phẫu thuật. Tỉ lệ SDD tăng hơn 
sau phẫu thuật và ảnh hưởng bởi cách thức điều trị 
phẫu thuật. Cần có sự can thiệp và tư vấn dinh dưỡng 
phù hợp để cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao 
hiệu quả điều trị, chất lượng sống cho người bệnh. 

Từ khoá: Ung thư dạ dày, tình trạng dinh dưỡng, 
yếu tố liên quan, phẫu thuật 
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SURGERY AND RELATED FACTORS OF 

GASTRIC CANCER PATIENTS AT K 
HOSPITAL IN 2023 

Objective: To evaluate the nutritional status 
before and after surgery and associated factors in 
patients with gastric cancer at K Hospital in 2023. 
Methods: A cross-sectional descriptive study was 
conducted on patients diagnosed with gastric cancer 
and scheduled for gastrectomy at three abdominal 
surgery departments (Abdominal Surgery 1, 
Abdominal Surgery 2, and Ngoai Quan Su) of K 
Hospital, Tan Trieu campus, from March to October 
2023. Results: The prevalence of malnutrition based 
on GLIM criteria was 55.1% before surgery and 77.5% 
after surgery. Patients with one concomitant chronic 
disease had a 2.5-fold higher risk of malnutrition 
compared to those without comorbidities (OR = 2.5; 
95% CI: 1.06–6.1). After surgery, patients undergoing 
partial gastrectomy had a lower risk of malnutrition 
than those undergoing total gastrectomy (OR = 0.3; 
95% CI: 0.1–0.9). Conclusion: Malnutrition 
according to GLIM criteria was common among gastric 
cancer patients, with the prevalence increasing after 
surgery. Surgical approach significantly influenced 
postoperative nutritional status. Timely nutritional 
counseling and interventions are essential to improve 
patient outcomes and quality of life. 

Keywords: Gastric cancer, nutritional status, 
related factors, surgery 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ung thư dạ dày là một trong số các bệnh 

ung thư phổ biến nhất trên thế giới. Theo số liệu 
của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế 
(International Agency for Research on Cancer 
IARC) năm 2022, có hơn 968.000 ca ung thư dạ 
dày mắc mới và gần 660.000 ca tử vong, căn 


